
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Vật lý học (D440102)   Chương trình học: Chương trình tài năng

Trình độ đào tạo: Đại học Hình thức đào tạo: Chính quy

ĐỢT THÁNG 3 NĂM 2024

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Vật lý Lý thuyết

19130159 1 10/12/2001  8.60Tỉnh Đắk Lắk GiỏiPhạm Thế Hiếu Nam Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Vật lý Tin học

19130168 2 01/06/2001  8.21Tỉnh Quảng Ngãi GiỏiVõ Văn Hưng Nam Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc :
HIỆU TRƯỞNG

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  0

Số sinh viên đạt loại khá :  0

Số sinh viên đạt loại giỏi:  2

 0

TRẦN LÊ QUAN

Tổng số sinh viên :  2

20240403



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Hóa học (D440112)   Chương trình học: Chương trình tài năng

Trình độ đào tạo: Đại học Hình thức đào tạo: Chính quy

ĐỢT THÁNG 3 NĂM 2024

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Không có chuyên ngành

19140079 1 12/03/2000  8.09Thành phố Hồ Chí Minh GiỏiNguyễn Hoàn Thạch Nam Việt Nam Kinh

19140240 2 27/07/2001  8.44Tỉnh Khánh Hòa GiỏiTrần Sỹ Thiên Nam Việt Nam Kinh

19140257 3 13/06/2001  7.83Tỉnh Tây Ninh KháNguyễn Trần Tấn Trí Nam Việt Nam Kinh

19140353 4 10/07/2001  7.57Tỉnh Lâm Đồng KháPhạm Thị Thanh Giang Nữ Việt Nam Kinh

19140584 5 20/06/1997  7.92Thành phố Hồ Chí Minh KháNguyễn Thị Mỹ Tiên Nữ Việt Nam Kinh

19140585 6 06/07/2000  7.71Thành phố Hồ Chí Minh KháTrần Minh Tiến Nam Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc :
HIỆU TRƯỞNG

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  0

Số sinh viên đạt loại khá :  4

Số sinh viên đạt loại giỏi:  2

 0

TRẦN LÊ QUAN

Tổng số sinh viên :  6

20240403



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Toán học (D460101)   Chương trình học: Chương trình tài năng

Trình độ đào tạo: Đại học Hình thức đào tạo: Chính quy

ĐỢT THÁNG 3 NĂM 2024

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Đại số

20110004 1 27/04/2002  9.64Thành phố Hồ Chí Minh Xuất sắcNguyễn Mạc Nam Trung Nam Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc :
HIỆU TRƯỞNG

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  0

Số sinh viên đạt loại khá :  0

Số sinh viên đạt loại giỏi:  0

 1

TRẦN LÊ QUAN

Tổng số sinh viên :  1

20240403


